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SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B…….
I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512
dùng chung được,……..

CTRL + F TÌM CHO NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
Table interchangeability multicontrollers1
EC1 Replacement EC2 Platform

KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C1.
KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 9002.
KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT33.
KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV54.
KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT65.
KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R236.
KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P7.
KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P8.
KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P9.
KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P10.
KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)11.
KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P12.
WPCE773 = WPCE77513.
WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD114.
WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX315.
NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX16.
NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ117.
NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG18.
IT8500E = IT8502E Asus K50IJ19.
IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB20.
IT8502E = IT8512E Asus K50IJ21.
IT8512E = IT8500E Acer 692022.
IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL23.
MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4),24.
Samsung R519 (BONN-L)
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i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512e25.
ite8512e kxs= ite8512e kxo26.
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C27.
KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (28.
KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT329.
KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV530.
KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT631.
KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R2332.
KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P33.
KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P34.
KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P35.
KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P36.
KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)37.
KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P38.
Winbond139.
WPCE773 <-> WPCE77540.
WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD141.
WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)42.
nuvoTon,43.
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX44.
NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ145.
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG46.
ITE47.
IT8500E > IT8502E Asus K50IJ48.
IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB49.
IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ50.
IT8512E > IT8500E Acer 692051.
IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL52.
SMSC253.
MEC1300-NU <->  MEC1308-NU Samsung  R530  (BREMEN-L3,  1.0,  BREMEN-L4,54.
r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:55.
KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)56.
IT8500E = IT8502E = IT8512E57.
WPCE775 = WPC77358.
WPC8763 = WPC876959.
SMSC KBC1098 = SMSC MEC130860.
J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)61.
I/O… KB926QF D3 = KB926QF CO62.
KB3926QF D3= KB3926QF63.

 

—————————————————————————-
CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-9201.
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G86-920-A2 = G86-921-A22.
GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A33.
GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A34.
GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A35.
QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A36.
G86-740-A2 = G86-741-A27.
GM45 = GL408.
HM55 = HM579.
HM65 = HM6710.
216-8018 = 216-802011.
216-4026 > 216-4024 > 216-402212.
216PABGA13F = 216PACGA14F13.
216PBCGA15FG = 216PBCGA15F14.
216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG15.
216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG16.
216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG17.
216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG18.
216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG19.
216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG20.
216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG21.
216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG22.
216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F23.
216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H24.
216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG25.
216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG26.
216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK27.
216-0674024 = 216-067402628.
216-0707007 = 216-070700129.
216-0707001 = 216-070701130.
216-0707005 = 216-070700931.
216-0707009 = 216-070700532.
216-0707011 = 216-070700133.
218S4PASA14G = 218S4PASA13G34.
218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK35.
215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG36.
216-0772003 = 216-077200037.

IC nguồn dạng xx=xx:

DJ= – RT8202AGQW
DJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16
JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16
FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16
H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16
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CJ= – RT8205AGQW
CK= – RT8205BGQW
CL= – RT8205CGQW
CB= – RT8205DGQW
DT= – RT8205EGQW
EM= – RT8205LGQW [RT8205AGQW] EN= – RT8205MGQW [RT8205CGQW]

CP= – RT8207GQW
DH= – RT8207AGQW
EF= – RT8207LGQW
J7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= – RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] 20 – RT8223PZQW LDO Output:
100mA [RT8223BGQW] EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW] EQ= –
RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]

FF= – RT8208AGQW
FG= – RT8208BGQW
H8= – RT8208DGQW
30= – RT8208EGQW
31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3
A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5
A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5
JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3
A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5
K0= – RT8209NGQW
A6= – RT8209PGQW

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình
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EL= – RT8015A
DZ= – RT8113
CZ= – RT8561AGQW
D9= – RT9716AGQW
C7= – RT9293-20

replacements:
ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B = UP6182
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933

Các bài viết tương tự:

âm ly k lên nguồn – em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì1.
đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C
của sò B688 ( e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện
tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho
mình ý kiến ạ
Bep tu sunhouse model shd6180 – Chào các ac tren dđ e có cái bếp từ nt tinh hinh la bị2.
mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phat hiện gi thay
thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mồi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhung e van
chua đóng sò vao may vi con phat hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten
9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đuong dc
chỉ gium e voi ah
Cách thay thế transitor khác tương đương như thế nào?3.
Can giup do xac dinh cac mac nguon tren main laptop – Em muon do tim va cach xac4.
dinh cac mach nguon tren main bo laptop
cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +-17vol qua 2 ổn áp5.
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất – ban đầu hỏng
công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52
vol,các  tầng khuyeh đại  thúc,  đệm, trở  tụ  tốt,(,bo nguồn  ,ổn  áp  và  công suất  đi
liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại
đóng(vế đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,
dieu hoa lg may thường – chào anh em trên dd. mình nhận của khách con điều hòa LG6.
bị chét lock. mình mua lock bãi của mitsu thay vào thì thấy lock chạy rung lớn và thấy
kêu to. mình mới vào nghề thay con này đầu tiên mong anh em trên dd chỉ cho cách
thay dầu lượng dầu bao nhiêu
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Equalizer technics sh- e70 – Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn7.
nguyên bản, chỉ có 1 con (trên mạch ghi là ic1) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1
con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con
N4216 k giúp em với ạ
laptop-IBM (R52) – khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện8.
tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi)
rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy
khi nguội mở lại bình thường và khoảg 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo
dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện
tượng trên.
laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện9.
tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi)
rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy
khi nguội mở lại bình thường và khoảg 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo
dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện
tượng trên.
Main Asus P5L-MX – Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc10.
12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn
hiện tượng chớp tắt –> Tiếp tục thay chíp BD-9D 300 –> Main đã click được nguồn đo
nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhung không nhẩy hệ số hecxa.
Main Foxconn G31MV – Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào11.
win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay
miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET
bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp,
bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
nồi cơm điện cao tần cúcku – bị hư nổ công suất H25R1202 e hỏi mua thì ko co cac bac12.
có biết con nào có thê thay thế tương đương ko ạ
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